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PHƯƠNG PHÁP LUẬN XÂY DỰNG CHỈ     TI  N BỘ XÃ HỘI   

  KINH NGHIỆM     C T   VÀ VẬN DỤNG Ở VIỆT NAM 

             ọng Hậu 

Chỉ số TBXH(TBXH) có thể được sử dụng để so 
sánh các nước trên các khía cạnh khác nhau của sự 
tiến bộ xã hội, cũng như đê  gộp một loạt các chỉ tiêu 
đo lường thành tựu phát triê n xã hội theo một cách 
thư c ro  ràng dê  hiê u. Chỉ số TBXH cho phép từng 
nước xác định các khía cạnh cụ thể của mình về các 
mặt mạnh, mặt yếu về tiến bộ xã hội, và cũng cho 
phép các nước co  như ng chuâ n mực quốc gia đê  đô i 
chiê u cả ở cấp độ các chỉ tiêu riêng le  cũng như ở câ  p 
độ thư  c đo tổng hợp của tiến bộ xã hội. 

Trong xu hư  ng nghiên cư u tìm kiê m các chỉ sô  
đê  pha n ánh chính xác h n trình độ phát triê n cu a một 
quô c gia thay thê  cho chỉ tiêu GDP truyê n thô ng, các 
nhà nghiên cư u thuộc tô  chư c Social Progress 
Imperative (SPI) (Tạm dịch là: Đò   o i ti  n bộ xã hội) 
đã lâ n đâ u tiên công bô  Chỉ sô  tiê n bộ xã hội năm 
2013 cho 50 quô c gia, trong đo  co  Việt Nam. Trong 
bài này chu ng ta se  tìm hiê u nội dung chính cu a 
phư ng pháp luận xây dựng chỉ sô  này và kha  năng 
vận dụng no  tại Việt Nam. 

Theo các nhà nghiên cư u cu a SPI, thì T ến bộ xã 
hộ  được địn  ng ĩa là năng lực của một xã hội trong 
việc đáp ứng các nhu cầu cơ ba n của người dân, thiết 
lập các khối xây dựng (môi trường sô  ng) cho phép 
công dân và cộng đồng tăng cường và duy trì c ất 
lượng cuộc sống của    đô ng thời tạo điều kiện cho 
tất cả các cá nhân đạt được đầy đủ tiềm năng của 
mình. Để xây dựng một chỉ số đo lường tiến bộ xã hội, 

trước hết phải phát triển một khung khái niệm để pha n 
ánh được các yếu tố mâ u chô t của tiến bộ xã hội cũng 
như một phư ng pháp cho phép đo lường tiê n bộ xã 
hội cho từng quốc gia cụ thể (hoặc cho các đ n vị địa 
lý khác nhau như các vùng hoặc các tỉnh, thành phố). 

Khung cu a Chỉ sô  TBXH bao gồm ba phư ng diện 
chính (hay 3 trụ cột chính) đo  là: N   ng nhu cầu cơ 
bản  u a con ng ời, Nh  ng n  n t  ng củ  p u  c lợi và 
Cơ hội phát tr   n con ng ời. Trong phiên ba n đâ u tiên 
này của chỉ số TBXH, mỗi phư ng diện lại tiếp tục 
được chia thành bốn thành phần c  bản  xem Ba ng 
1). Khung Chỉ sô  TBXH tô ng hợp một tập hợp các 
nhân tô  liên kê t v  i nhau pha  n ánh được các phư ng 
diện c  ba n mà một xã hội có thể đạt được một mức 
độ nhất định của tiến bộ xã hội. Nhìn chung, khung 
Chỉ sô  tiến bộ xã hội nhằm mục đích nắm bắt được 
mức độ phát triển vê  xã hội, vê  chính trị và dân sự 
trong một xã hội nhất định. 

Chỉ số TBXH tập trung chu  yê u vào các phư ng 
diện phi kinh tế cu  a thành tựu phát triê n cu a một quốc 
gia, và do đó no  co  như ng khác biệt so v  i các thư  c 
đo kinh tế truyền thống như GDP bình quân đầu người 
hoặc mức độ khả năng cạnh tranh. Đồng thời, khung 
Chỉ sô  tiến bộ xã hội là toàn diện, trong khi Chỉ sô  
phát triển con người HDI chỉ tập trung vào tuổi thọ, 
trình độ học vấn và thu nhập, thì Chỉ sô  tiến bộ xã hội 
bao gồm một phạm vi rộng lớn h n của các yếu tố tác 
động đến tiến bộ xã hội tổng thể, từ mức độ an toàn 
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cá nhân (ở phư ng diện các nhu cầu c  ba n cu a con 
người) đê n kha  năng tiê p cận Thông tin và Truyền 
thông (ở phư ng diện các nền tảng phu c lợi) cho đê n 
Sự bình đẳng và Gắn kê t xã hội (ở phư ng diện c  hội 
phát triê n con người). Chỉ số TBXH bổ sung một loạt 
các sáng kiến gần đây trong xu hư  ng nghiên cư u 
"Không chỉ co  GDP", bao gồm cả đo lường tâm lý liên 
quan đến các quốc gia như Chỉ số tô ng hạnh phúc 
quô c gia hay Chỉ sô  thịnh vượng Legatum gần đây, 
như ng chỉ sô  này cu ng chia sẻ một số đă c điê m 
phư ng pháp luận v  i Chỉ số TBXH nhưng các chỉ sô  
đó cũng chỉ bao gồm chu  yê u các chỉ tiêu kinh tế. 
Phư ng pháp luận Chỉ số TBXH cho phép đo lường 
mỗi thành phần và mỗi phư ng diện, mang lại một 
điểm sô  tổng hợp và xếp hạng các quô c gia. Cách tiếp 
cận này được xây dựng trên các nghiên cư u trong phát 
triển cấp quốc gia các chỉ số so sánh trên phạm vi 
toàn cầu để đo lường và đánh giá các khía cạnh khác 
nhau của nền kinh tế và hoạt động xã hội và phản ánh 
một số vâ n đê  phư ng pháp luận c  ba n: 

• Thư  nhâ t, tập trung vào các chỉ số kết quả, chứ 
không phải là chỉ tiêu đầu vào; 

• Thư  hai, một khung bao gồm ba phư ng diện 
(trụ cột) rộng l  n của tiến bộ xã hội; 

• Thư  ba, việc đo lường từng phư ng diện được 
dựa trên tổng cu a bốn thành phần v  i quyê n sô  bă  ng 
nhau, và, 

• Cuô i cu ng là việc tính toán mỗi thành phần như 
là tổng sô  của nhiê u chỉ tiêu riêng le , với các quyê n sô  
được xác định thông qua phân tích nhân tố thành phần 
chính. 

1. Các chỉ sô   k  t qu   so vơ  i các chỉ sô   đâ u vào 
Có hai cách tiê p cận vê  mặt khái niệm trong việc 

xây dựng chỉ số đo  là: các chỉ sô  đầu vào và các chỉ 
số kết quả. Cả hai cách đê u có thể giúp các nước xây 
dựng chuẩn mực đê  đánh giá tiến bộ xã hội của mình, 

nhưng theo cách rất khác nhau. Các chỉ số đầu vào 
đo lường đầu tư của một quốc gia trong hoạt động mà 
biê t là se  dẫn đến một kê t qua   quan trọng nào đo . Ví 
dụ trong nghiên cư  u kha  năng cạnh tranh, một chỉ số 
đầu vào có thể đo lường giá trị đầu tư vào vốn con 
người hay đâ u tư cho nghiên cứu c  bản. Còn Chỉ số 
kết quả thì trực tiếp đo lường kết quả của các khoản 
đầu tư. Cu  ng vâ n trong nghiên cư u khả năng cạnh 
tranh, thì chỉ sô  kê t qua  có thể bao gồm năng suất 
mỗi công dân trong độ tuổi lao động.  

Cho dù sử dụng chỉ số đầu vào hay chỉ số kết 
quả thì đê u phụ thuộc vào các vấn đề cụ thể cần giải 
quyết và các dữ liệu có sẵn. Một mặt, cách tiê p cận 
dựa trên chỉ số đầu vào được xây dựng tô t có thể 
cung cấp trực tiếp như  ng định hướng cho các nhà làm 
chính sách về lựa chọn chính sách cụ thể và đầu tư. 
Tuy nhiên việc tạo ra một chỉ số đầu vào, đòi hỏi một 
mức độ thô ng nhâ  t về việc hiê u cách thức đầu vào 
dẫn đến kết quả như thê  nào, cũng như câ n một quá 
trình để hiệu chỉnh tầm quan trọng tư ng đối của các 
yếu tố đầu vào khác nhau đối với kết qua  đạt được. Ví 
dụ, Delgado và các tác gia   khác (2012) tập trung vào 
các yếu tố đầu vào hình thành mức độ cạnh tranh 
quốc gia, mà được tính bằng GDP - điều chỉnh PPP 
 sư c mua tư ng đư ng) tính trên mô i người dân trong 
độ tuổi lao động. 

Ngược lại, khi có nhiều chỉ sô  "kê t qua ", đô ng 
thời không co  sự thô ng nhâ t về tất cả các yếu tố đầu 
vào, và (hoặc thiê u) các dữ liệu liên quan đến đầu 
vào, thì khi đo  một chỉ số hướng đê n kết quả có thể 
thích hợp h n. Chính vì những lý do này, Chỉ số TBXH 
đã được thiết kế như một chỉ số kết quả. Với những dữ 
liệu hiện tại và thực tế là có nhiều khía cạnh khác nhau 
của sự tiến bộ xã hội được đo bă ng các chỉ tiêu khác 
nhau, nên Chỉ số TBXH được thiết kế để gộp và tổng 
hợp nhiều chỉ tiêu kết quả theo một khái niệm nhất 
quán và ro  ràng cũng sẽ giu p cho việc ra các quyết 
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 định. Trong tư ng lai, Chỉ sô  tiến bộ xã hội se  nô  lực 
tìm hiểu vai trò của các chỉ tiêu và chính sách đầu vào 
trong xác định thành tựu phát triê n của một quốc gia. 

2. Tô ng quan 
Phư ng pháp chỉ số TBXH kết hợp ba yếu tố kiến 

trúc, đo  là: các phư ng diện (trụ cột), các thành phần, 
và các chỉ tiêu riêng le . Mô i phư ng diện đại diện cho 

các khái niệm rộng lớn mà tiê  n bộ xã hội được xác 
định. Chỉ số tiê n bộ xã hội được tính bằng bình quân 

gia  n đ n cu a các điểm số của một quốc gia trên mỗi 
phư ng diện. Trong mỗi phư ng diện lại bao gô m các 

thành phần: là bốn khái niệm liên quan với nhau. Điểm 
sô  phư ng diện của một quốc gia được tính bằng bình 

quân gia n đ n của các thành phần của nó. Mỗi thành 
phần bao gồm các chỉ tiêu đo lường càng nhiê u các 

khía cạnh hợp ly  của các thành phần càng tốt. Những 
chỉ tiêu này được tổng hợp bằng cách sử dụng bình 

quân gia quyền, v  i trọng sô  được xác định bằng phân 
tích nhân tố. 

3. B  p  ơng d ện (trụ cột   u a chỉ sô   ti  n bộ 

xã hội 

Phối hợp với một nhóm các chuyên gia nghiên 

cư u và làm chính sách, khung Chỉ sô  tiến bộ xã hội 
tổng hợp một phần lớn từ các nghiên cứu nhấn mạnh 
đê n tầm quan trọng của phong trào "không chỉ co  

GDP", và pha n ánh các yếu tố xã hội, chính trị và dân 
sự của hoạt động xã hội. Khung ly  luận cu a Chỉ sô  tiê n 

bộ xã hội dựa trên một loạt các nghiên cư  u trong kinh 
tế học, xã hội học, khoa học chính trị và lịch sử. Trong 

số nhiều tác gia   khác nhau, các nhà nghiên cư u cu a 
SPI tô ng hợp từ các công trình của Amartya Sen tập 

trung về vai trò của khả năng  Sen, 1985) và một loạt 
các nghiên cứu hiện đại h n nhấn mạnh vai trò của 

của các tổ chức trong việc định hình hoạt động kinh tế 

và xã hội  North năm 1990; Acemoglu và Robinson, 
2012). 

Trên c  sở các loại phân tích khác nhau, các nhà 
nghiên cư u cu a SPI đã tổng hợp ba phư ng diện c  
ba n (3 trụ cột) có liên quan, cùng nhau cung cấp cái 
nhìn sâu sắc vào mức độ tiến bộ xã hội, bao gồm: (1) 
Một quốc gia co  cung cấp đu  các nhu cầu thiết yếu 
nhất cho người dân cu a mình hay không? (2) Co  thiê t 
lập các khô i xây dựng (điê u kiện sô ng) cho các cá 
nhân và cộng đồng để tăng cường và duy trì phúc lợi 
hay không? (3) Có tạo c  hội cho tất cả các cá nhân 
đạt được đầy đủ tiềm năng của họ hay không? 

Đặc biệt đối với các nư  c có trình độ phát triển 
kinh tế thâ p, thì bất kỳ sự đánh giá tiến bộ xã hội nào 
cu ng phải giải hư  ng vào việc liệu xã hội đo  có khả 
năng và sẵn sàng cung cấp số lượng lớn cho người 
dân các nhu câ u c  bản của con người, bao gồm cả 
dinh dưỡng đầy đủ và chăm sóc y tế c  bản, vệ sinh 
môi trường, nhà ở thiê t yê u, và nhu cầu an toàn cá 
nhân. Trong khi những nhu cầu c  bản của con người 
đã được tập trung chủ yếu trong các nghiên cứu kinh 
tế phát triển, thì phư ng diện thứ hai của tiến bộ xã hội 
câ n pha n ánh việc một xã hội cung cấp các khối xây 
dựng (điê u kiện sô ng) cho công dân để cải thiện cuộc 
sống của họ. Là công dân có thể đạt được một nền 
giáo dục c  bản, có được công nghệ thông tin và 
truyê n thông, tiê p cận và hưởng lợi từ một hệ thống 
chăm sóc sức khỏe hiện đại và đồng thời  thực hiện 
các mục tiêu này một cách bền vững với môi trường 
hay không? Cuối cùng, bất kỳ cuộc thảo luận về tiến 
bộ xã hội phải bao gồm không chỉ đ n giản là liệu 
người dân có thể cải thiện cuộc sô ng của riêng mình 
và liệu họ có c  hội và sự tự do để thực hiện như ng 
lựa chọn của riêng mình? Quyền cá nhân, tiếp cận với 
giáo dục đại học, tự do cá nhân và sự lựa chọn, và 
một môi trường công bằng và gắn kê t tất cả đê u đóng 
góp vào mức độ c  hội trong một xã hội nhất định. 
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Khung Chỉ sô  tiến bộ xã hội trong Ba ng 1 thể hiện 
ba phư ng diện khác nhau nhưng liên quan đến nhau. 
Vì là vấn đề thư  nghiệm, nên các nhà nghiên cư u cu a 
SPI không đánh giá bất kỳ một trong các phư ng diện 

nào có ưu tiên h n các phư ng diện khác và như vậy, 
chỉ số TBXH là tổng hợp đ n giản của ba phư ng diện 
cu a tiến bộ xã hội. 

B  ng 1.  Chỉ số TBXH, 3 p  ơng d ện (trụ cột) và các thàn  p â n 

Chỉ sô   ti  n bộ xã hội 

Cá  n u  â u cơ    n  u  a con ng ời Cá  n  n t  ng  u   p u c lợi Cơ  ội phát tr   n 

- Dinh dư  ng và chăm so  c y tê   c  ba n 

- Không khí, nư  c và Vệ sinh 

- N i ở 

- An toàn cá nhân 

- Tiê  p cận kiê n thư c c  ba n 

- Tiê  p cận thông tin và Truyê  n thông 

- Y tê   và sư  c kho e 

- Hệ sinh thái bê n vư ng 

- Quyê  n cá nhân 

- Tiê  p cận giáo dục đại học 

- Tự do cá nhân và Lựa chọn 

- Sự bình đẳng và Gắn kê t xã hội 

 

4. Các thàn  p â n  u a từng ph ơng diện 
Mỗi một trong ba phư ng diện của tiến bộ xã hội 

đê u có bốn thành phần. Thành phần, cu ng giô ng như 
phư ng diện, đê u là các chỉ tiêu kết quả chung chứ 
không phải là các kết quả cụ thể. Tất cả các thành 
phần trong một phư ng diện được thiết kế để làm nổi 
bật một yếu tố riêng biệt của tập hợp chung các kết 
quả tạo nên phư ng diện đo , mô i phư ng diện được 
xây dựng dựa trên các tài liệu nghiên cư u ly  thuyê t và 
chính sách. Ví dụ, phư ng diện C  hội bao gồm Các 
quyền cá nhân, Tiếp cận giáo dục đại học, Tự do cá 
nhân và sự lựa chọn, và Sự bình đẳng và Gắn kê t xã 
hội. Mỗi thành phần này mô tả một khía cạnh khác 
biệt nhưng co  liên quan đê n những gì mà một xã hội 
câ n co  để cung cấp c  hội cho tất cả các công dân 
của mình. Các quyền cá nhân và tiếp cận giáo dục đại 
học mô tả các khía cạnh khác nhau về mức độ mà cá 
nhân có thể theo đuổi mục tiêu của mình một cách tốt 
nhất phu  hợp v  i khả năng của mình. Tự do cá nhân 
và Sự bình đẳng và Gắn kê t xã hội mô tả các khía 
cạnh khác nhau về mức độ giới hạn đô i v  i từng cá 
nhân. Các thành phần cung cấp một khái niệm cách 

chặt chẽ pha n ánh như thế nào mà một xã hội có thể 
trao quyền (hoặc hạn chế) quyền tự chủ của một cá 
nhân, tự do, và khả năng để tiến bộ. Việc lựa chọn các 
phư ng diện và việc xây dựng các thành phần trong 
mỗi phư ng diện được tiê n hành thông qua một quá 
trình lă p đi lă p lại liên quan đến việc tô ng hợp các tài 
liệu và các dư  liệu đầu vào. Các thành phần là những 
yếu tố kết quả chắt lọc nhất có sẵn cho chúng ta dựa 
trên sự hiểu biết m  i nhâ t từ các nguô n tài liệu phong 
phu  và đa dạng trong kinh tế học, xã hội học, lịch sử, 
khoa học chính trị, và tâm lý xã hội. 

Khi tiê n hành lâ y trọng sô  cu a các phư ng diện, y  
tưởng kiê n tru  c cu  a Chỉ sô  tiến bộ xã hội là đánh giá 
vai trò các thành phần như nhau để tính điê m cho 
từng phư ng diện, vì không có rõ ràng căn cư  lý 
thuyết hay lý do thực tê  nào để đánh giá bất kỳ thành 
phần nào đo  là quan trọng h n thành phâ n khác. Nên 
điểm sô  cu a mô i phư ng diện là trung bình cộng gia n 
đ n cu a bốn thành phần. 

5. Đo l ờng các thành phâ n riêng l   
Một khi phư ng diện và thành phần đã được xác 

định, nhóm nghiên cứu Chỉ số TBXH tìm kiếm nhiều 
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 chỉ tiêu kết quả độc lập liên quan đến mỗi thành phần. 
Mỗi chỉ tiêu phải đáp ứng hai tiêu chí: giá trị bên trong 
và mư c độ sẵn co  vê  mă t địa lý. Mỗi chỉ tiêu được 
đánh giá để đảm bảo rằng các thủ tục được sử dụng 
để xây dựng các chỉ tiêu là co  căn cư  vư ng chắc và 
pha n ánh được những gì mà no  định đo lường (nên gọi 
là co  giá trị bên trong). Mỗi chỉ tiêu này lại cần phải có 
sẵn cho hầu hết, nếu không phải tất cả các nước 
trong mẫu nghiên cư u. Chúng ta chỉ đưa vào các chỉ 
tiêu được đo lường tốt, với phư ng pháp phù hợp, bởi 
cùng một tổ chức, và quan trọng nhâ t là co  să n (hoặc 
về c  bản có thể thu được) trong các nước được 

nghiên cứu. Ba ng 2 liệt kê các chỉ tiêu riêng le  trong 
mô i thành phâ n. 

Như có thể thấy trong Ba ng 2, có sự chồng chéo 
nhâ t định về mă t khái niệm giữa các chỉ tiêu khác 
nhau đê  pha n ánh các khía cạnh khác nhau của cùng 
một thành phần. Ví dụ, trong thành phâ n Sự bình đẳng 
và Gắn kê t xã hội, hai chỉ tiêu riêng biệt chồng chéo 
là: "Sự bình đẳng c  hội cho các dân tộc thiểu số" và 
"Khoan dung cho người nhập cư”. Co  tính đê n mư c độ 
chồng chéo giữa các yếu tố này, nên điểm sô   cho mỗi 
thành phần được tính toán bằng cách sử dụng kỹ thuật 
phân tích nhân tố thành phần chính. 

B  ng 2. Các chỉ tiêu riêng l   trong khung Chỉ sô   tiến bộ xã hội 

Chỉ sô   ti  n bộ xã hội 

Cá  n u  â  u cơ    n  u  a con ng ời N   ng n  n t  ng  u    p u  c lợ i Cơ  ội phát tr   n 

D n  d ơ  ng và chăm so  c y t   cơ    n 

- Suy dinh dư  ng 

- Mư c độ thiê u hụt lư ng thực 

- Ty   lệ tư  vong cu a bà me   

- Ty   lệ thai chê  t lưu 

- Ty   lệ tư  vong cu a tre   em 

- Ty   lệ lao phô i 

T   p cận  vơ  i ki  n th  c cơ    n 

- Ty   lệ người l  n biê t chư  

- Ty   lệ học sinh tiê  u học 

- Ty   lệ học sinh trung học c  sở 

- Sô  năm học trung bình cu a phụ nư  

Cá  quy  n cá nhân 

- Các quyê  n chính trị 

- Tự  do ngôn luận 

- Tự  do hội họp/ lập hội 

- Quyê  n sở hư u tư nhân 

- Quyê  n sở hư u cu a phụ nư  

 

N ơ  c, không khí và vệ s n  mô  tr ờng 

- Tư  vong do ô nhiê m không khí trong 
nhà 

- Tư  vong do ô nhiê m không khí ngoài 
trời 

- Tiê  p cận v  i nư  c máy 

- Tiê  p cận cu a khu vực nông thôn so v  i 
thành thị đê   ca i thiện nguô  n nư  c 

- Tiê p cận điê u kiện vệ sinh tô t 

-   Tiê p cận sư   ly   nư  c tha  i 

T   p cận thông tin và truy  n thông 

- Sô  thuê bao điện thoại di động 

- Sô  người sư  dụng Internet 

- Sô   thuê bao băng rộng cô   định 

-  Chỉ sô   tự do báo chí 

T   p cận giáo dụ  đại học 

- Ty   lệ học đại học 

- Ty   lệ nư  học đại học 
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          Nơ  ở 

- Tiê  p cận nhà ở giá re   

- Tiê  p cận sư   dụng điện 

 

- Y tê   và sư c kho e 

- Tuô  i thọ 

- Béo phì 

- Ty   lệ tư  vong do ung thư 

- Sô  tư  vong do tim mạch và đái 
đường 

- Sô  tư  vong do HIV 

- Kha   năng chăm so  c sư c kho e co  
châ  t lượng  

Tự do cá nhân và lựa chọn 

- Quyê  n tự do tôn giáo c  ba n 

- Ty   lệ sư  dụng biện pháp 
tránh thai 

- Tiê  p cận chăm so  c tre   em 

- Tự  do lựa chọn cuộc sô  ng 
tô t h n  

An toàn cá nhân 

- Ty   lệ giết người 

- Mư c độ tội phạm bạo lực 

- Nhận thư  c vê   tội phạm 

- Khu ng bô   chính trị 

   Hệ sinh thá     n v  ng 

- Nhu câ  u tiêu du  ng con người vê   
      các hệ sinh thái 

- Phát tha  i CO2 bình quân đâ  u người 

- Sư  dụng năng lượng tính trên 1000 
     đô la GDP 

- Sự gia  m nguô n nư  c trên đâ u người 

Sự bình đẳng và Gắn k  t xã hội 

- Bình đẳng c  hội cho dân tộc 
   thiê u sô  

- Phụ nư  được tôn trọng 

- Mạng lư  i an sinh cộng đô ng 

- Khoan dung v  i người nhập cư 

- Khoan dung v  i người đô ng tính 

   

Phân tích nhân tố sử dụng đê   phân chia hiệp 
phư ng sai cho tất cả các chỉ tiêu trong mỗi thành 
phần để tính toán một bộ quyê  n sô  cho phép tạo ra 
một điểm sô  tổng hợp cu  a nhiều chỉ tiêu khác nhau 
(Manly, 2004). Biến tổng hợp này được gọi là một 
nhân tô . Nếu các chỉ tiêu được lựa chọn tô t đê  phản 
ánh một thành phần, thì nhân tố này sẽ trích ra một 
điểm sô  có thể được sử dụng như một thư  c đo tổng 
hợp của thành phần giữa các nước. Phân tích nhân tô  
cung cấp một bộ quyê n sô  cho các biến tiê m â n trong 
mỗi thành phần co  tính đê n thực tế là như ng biê n này 
bản thân đôi khi co  tư ng quan với nhau. Các tác gia   
đã sư  dụng hai tiêu chuâ n phổ biến đánh giá giá trị 
của phân tích nhân tô , đo  là các tiêu chuâ n kiê m định 
KMO và Cronbach - và ca  2 tiêu chuâ n cu ng nằm 
trong phạm vi chấp nhận được theo các tài liệu thống 
kê (Manly, 2004). 

6.  Nguô n d   liệu 
Kinh nghiệm từ các nhà nghiên cư u cu a SPI cho 

thâ y Chỉ số TBXH là một thư  c đo tổng hợp được tính 

toán trên c  sở các nguô n dư  liệu có nguồn gốc từ rất 
nhiều các chỉ tiêu được lâ y từ nhiều tổ chức khác 
nhau, từ các tổ chức lớn như Liên hợp Quốc, các NGO 
như Ngôi nhà Tự do và các công ty như The 
Economist Intelligence Unit. Trong một số trường hợp, 
có sự cân bằng giữa chất lượng và độ chính xác của 
các chỉ tiêu xã hội và độ bao phu  rộng của chu ng ở 
các quốc gia và châu lục. Kiến trúc của chỉ số ảnh 
hưởng đến các tiêu chí sàng lọc cho nguồn dữ liệu. Để 
phân tích nhân tố dựa trên thành phần chính có giá trị, 
thì mỗi chỉ tiêu được sử dụng để tính toán các nhân tố 
pha i loại bo  được các sai số đo đạc. Do đó, cần chính 
xác đo lường những gì nó được dự định để đo lường 
và làm như vậy một cách nhất quán giữa các quốc 
gia. 

Sự lựa chọn phân tích nhân tố làm c  sở để gộp 
ở cấp thành phần bị ảnh hưởng bởi chất lượng và số 
lượng dữ liệu có sẵn vê  tiến bộ xã hội. Tư ng tự như 
tình trạng trong đo lường các biến số kinh tế vào giữa 
thế kỷ 20, các nhà khoa học xã hội chỉ mới bắt đầu 
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 xây dựng c  sở hạ tầng phư c tạp cần thiết để gắn kết 
thành công các cuộc điều tra quy mô lớn và các 
thư  c đo cần thiết để cung cấp các phép đo hiệu quả 
các vấn đề xã hội giữa các quốc gia. Không co  gì 
ngạc nhiên, khi Liên hợp Quốc và các tổ chức khác 
nhau của nó là như ng nhà cung câ p dư  liệu l  n nhâ t 
và các nhà nghiên cư u đã sư  dụng một loạt các dữ 
liệu của Liên hợp Quốc từ tỷ lệ phần trăm của dân số 
cấp nước máy cho đê n ở mức độ ô nhiễm không khí 
ngoài trời được rút ra từ những nỗ lực như Chư ng 
trình Giám sát Nước sạch và Vệ sinh môi trường và 
Quan sát y tế toàn cầu. Dữ liệu cu  a các nhà cung cấp 
như Economist Intelligence Unit cung cấp báo cáo 
rộng rãi trên một số lĩnh vực như: tiếp cận với nhà ở, 
tiếp cận với điện, và tỷ lệ giết người ở các quốc gia. 
Đối với các số liệu khác, các tác gia   pha i dựa vào các 
tổ chức chuyên môn như Tô  chư c phóng viên không 
biên giới đã cung cấp Chỉ số tự do báo chí. Một trong 
các mục tiêu quan trọng cho các nghiên cư u tiê p theo 
là thúc đẩy cải thiện nguồn dữ liệu theo thời gian. 

7.  So sán  vớ   á    ỉ số k á  
Như đã nêu ở trên, Chỉ số TBXH cung cấp một 

chuẩn mực hữu ích mà các nước có thể so sánh bản 
thân với các quốc gia khác và xác định các lĩnh vực 
cụ thể của mă t mạnh, mă t yếu hiện tại. Như chúng ta 
mong đợi, Chỉ số TBXH là khá tư ng quan với các chỉ 
tiêu kinh tế như GDP bình quân đầu người, cũng như 
các tiêu chuẩn khác như Chỉ số phát triển con người 
HDI và Báo cáo năng lực cạnh tranh cu a Diê n đàn kinh 
tê  thê  gi  i. Tuy nhiên, có sự khác biệt có ý nghĩa và 
quan trọng. Chỉ sô  tiến bộ xã hội tính đê n các điều 
kiện phi kinh tế và rộng h n so với các chỉ số nêu trên 
chẳng hạn như chỉ số HDI. 

Từ kê t qua   tính toán và xê p hạng 50 nư  c cho 
thâ y trong khi có sự tru ng nhau đáng kể cu a Chỉ số 
tiến bộ xã hội, Chỉ số HDI và GDP  PPP) bình quân 
đầu người trong tô p 10 quô c gia đâ u và tô p 10 quốc 

gia cuô i, thì ở khoa  ng giữa của Chỉ số TBXH cho thấy 
một số nư  c co  nguồn nhân lực cao (ví dụ như  Israel) 
và một số nước giàu có (ví dụ Các tiê u vư ng quô c A   
rập UAE) bị xê p hạng kém h n Costa Rica về chỉ số 
TBXH. Các quốc gia khác, như Việt Nam lại co  sự 
chêch lệch l  n h n trong vị trí xếp hạng so v  i vị trí 
trong bảng chỉ số HDI. 

Chỉ số TBXH đo lường một sô  khía cạnh khác và 
rộng h n nhiê u so với các chỉ số kinh tế và phi kinh tế 
đưa ra trư  c đây. Ví dụ, thành qua  tiê n bộ xã hội tư ng 
đối tô t của các nước như Costa Xta Ri-ca và Việt Nam 
đạt được là thông qua các kênh khác nhau và Chỉ số 
TBXH sẽ giúp tiết lộ điê u đo . Costa Rica thực hiện tô t 
các vâ n đê  thuộc vê  phư ng diện c  hội trong khi Việt 
Nam làm tốt h n so với các nước co   mức thu nhập 
tư ng tự vê  các khía cạnh nhu cầu c  ba n con người. 
Chỉ số TBXH cũng chỉ ra câ p độ tư ng đô i trong khu 
vực vê  các khía cạnh khác nhau của các thành tựu 
phát triê n xã hội. Ví dụ các nước Trung và Nam My  tốt 
h n vê  các khía cạnh c  hội. Chỉ số TBXH không chỉ 
cho phép các nhà hoạch định chính sách so sánh 
thành tựu phát triê n trên chỉ số tổng hợp mà còn tìm 
ra các điểm tư ng đồng và khác biệt giữa các quốc 
gia vê  từng phư ng diện và thành phần cụ thể. 

Chỉ số TBXH năm 2013 chỉ là một bước đầu tiên 
hướng tới một cách tiếp cận khoa học chă  t che  và 
toàn diện h n để đo lường quốc tế và xây dựng chuâ n 
mực của tiến bộ xã hội. Nhìn chung mục tiêu của Chỉ 
số tiến bộ xã hội là cung cấp một phân tích toàn diện 
bư c tranh tô ng quát vê  xã hội, chính trị và môi trường 
của từng quốc gia. Trong khi thừa nhận tầm quan 
trọng của các phư ng diện phi kinh tế trong đo ng go p 
vào thành qua  xã hội đang phát triển nhanh chóng, thì 
việc thiếu một hệ thống đo lường tích hợp khác biệt 
v  i các phư ng diện kinh tế như GDP bình quân đầu 
người đã cản trở khả năng xây dựng các chuẩn mực 
chă t che  hoặc sử dụng thư  c đo như một công cụ để 
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thúc đẩy tiến bộ xã hội ở mỗi nước. Từ như ng thông 
tin phản hồi về Chỉ số TBXH năm 2013 và việc mở 
rộng phạm vi của dữ liệu và các quốc gia được nghiên 
cư u, các tác gia   cu a SPI hy vọng ră ng Chỉ sô  TBXH có 
thể trở thành một chất xúc tác để cải thiện xã hội cũng 
như phát triển nguô n dữ liệu đo lường kết quả hoạt 
động cu a xã hội tốt h n và một khung tiến bộ xã hội 
tổng thể phong phú h n. 

8.      năng vận dụng ở Việt nam 
Chu ng ta hoàn toàn co  thê  vận dụng được toàn 

bộ kinh nghiệm phư ng pháp luận xây dựng Chỉ sô  
TBXH cu a SPI trong điê  u kiện Việt Nam. Tuy nhiên khi 
áp dụng trong thực tiê n câ n chu  y   một sô  vâ n đê  sau: 

- T ư  nhâ  t, vê  đ n vị nghiên cư u chu ng ta co  
thê  chọn các tỉnh và thành phô  làm các đ n phân tích, 
so sánh. 

- T ư  hai, co  thê  ca i biê n và thay thê  nhiê u chỉ 
tiêu trong sô  52 chỉ tiêu nghiên cư u ban đâ u cu a SPI 
tu y thuộc vào kha  năng nguô n sô  liệu và hiện trạng 
tiê n bộ xã hội ở Việt Nam. Co   thê  co  một sô  chỉ tiêu 
mà Việt Nam hiện nay chưa co . 

- T ư  ba, co  thê  thay đô i một sô  chi tiê t ky  
thuật khi tính toán Chỉ sô  TBXH như chuyê n đô i và 
chuâ n ho a các biê n sô  sao cho tâ t các biê n thu được 
đê u biê n động cu ng hư  ng v  i Chỉ sô  chung, tư c là 
các biê n mà co  giá trị cao se  go p phâ n làm tăng điê m 
sô  chung cu a Chỉ sô  (xem 7). 

- T ư  tư, trong giai đoạn lựa chọn chỉ tiêu ban 
đâ u đê  loại bo  b  t các chỉ tiêu tư ng quan (thông tin 
tru ng lă p) nên tiê n hành phân tích tư ng quan. 

- T ư  năm, vì Chỉ sô  TBXH 2013 là phiên ba  n 
đâ u nên co  một sô  nhược điê m. Theo quan điê m tháp 
nhu câ u cu a Maslow thì con người và xã hội no i 
chung se  tiê n từ nhu câ u c  ba n đê n nhu câ u cao câ p, 
từ nhu câ u vật châ t sang tinh thâ n. Nên việc lâ  y trọng 
sô  3 phư ng diện bă ng nhau là không tho a đáng. Nên 

chăng phư ng diện các nhu câ  u c  ba n nên co  trọng 
sô  nho  h n 2 phư ng diện còn lại. 

- T ư  sáu, vì Tiê n bộ xã hội thay đô i theo thời 
gian nên câ  n tính Chỉ sô  TBXH cho các giai đoạn khác 
nhau đê  đánh giá sự tiê n bộ  đi lên) cu a các thành tựu 
kê t qua  kinh tê , xã hội, môi trường. Các giai đoạn tính 
co  thê  là các năm 2000, 2005, 2010. Trên c  sở so 
sánh se  thâ y xu thê  biê n động cu a TBXH ở Việt Nam. 

- T ư  bảy, hiện nay đang co  nhiê u thách thư c 
trong tiê n bộ xã hội ở Việt Nam như bâ t bình đẳng gia 
tăng, sự xuô ng câ  p môi trường tự nhiên và điê u kiện 
sô ng như giao thông, tình trạng ô nhiê m không khí, 
nguô n nư  c, an toàn thực phâ m vv..,  câ n thiê t đưa 
các vâ n đê  này vào phân tích. 
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